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Đã đến lúc cần nhìn thẳng vào thực tế: Ngánh hàng hải đang bước vào một kỷ nguyên mới -  kỷ nguyên đòi hỏi nhiều hơn là chỉ nâng cấp công nghệ. Nó đòi hỏi một sự thay đổi táo bạo trong cách chúng ta nhìn nhận và đầu tư vào nguồn vốn con người.
Thuyền viên siêu anh hùng
Hãy nói cho rõ: chúng ta đang đòi hỏi thuyền viên của mình trở thành một sự kết hợp của Người Nhện (spiderman), Người Sắt (iron Man), Đội trưởng Mỹ (Captain American) và Siêu nhân (Superman). Chúng ta kỳ vọng họ làm chủ được một loạt các kỹ năng khổng lồ mà không có một khuôn khổ vững chắc, hữu hình nào giúp họ đang ở vị thế hiện tại vươn tới được những mong muốn của ngành.
Ngày nay, thuyền viên được kỳ vọng phải hiểu và vận hành được các con tàu chạy bằng nhiên liệu mới và nguồn năng lượng thay thế. Không dừng lại ở đó, số hóa và tự động hóa còn đòi hỏi họ phải sở hữu các kỹ năng kỹ thuật và tư duy hoàn toàn mới. Danh sách những đòi hỏi này hầu như là vô tận và tất cả đều nằm trong một ngành công nghiệp chỉ chăm chăm đến lợi nhuận còn việc đầu tư vào con người vẫn chưa được quan tâm đúng mức. 


Hiện thực tế kinh tế của ngành 
Dù thế nào đi nữa, một thực tế không thể chối cãi là ngành hàng hải được xây dựng trên nền tàng tìm kiếm lợi nhuận. Mọi bên liên quan đều cần tạo ra lợi nhuận để tồn tại. Tuy nhiên, chi phí cho quá trình loại bỏ khí thải cacbon và nâng cao kỹ năng cho con người là có thật, rất lớn và chưa được giải quyết thỏa đáng.
Chúng ta đang nói về việc đào tạo hàng triệu thuyền viên tiềm năng trong những năm tới. Một nghiên cứu gần đây của BIMCO và DNV ước tính rằng khoảng nửa triệu thuyền viên sẽ cần được nâng cao kỹ năng. Nhân con số đó với chi phí đào tạo cho mỗi người, ta sẽ thấy đây là một gánh nặng tài chính khổng lồ mà dường như chưa ai sẵn sàng gánh chịu.
Trong khi đó, các cơ sở giáo dục và đào tạo hiện chưa được chuẩn bị. Chúng ta không có các chương trình huấn luyện mẫu, hạ tầng đào tạo còn thiếu và nhiều công nghệ mới vẫn chưa có khung pháp lý phù hợp. Thêm vào đó, quá trình phát triển pháp luật lại đang diễn ra một cách chậm chạp.
Những ngộ nhận về hiệu suất của con người
Có những ngộ nhận dai dẳng về hiệu suất của con người trong lĩnh vực hàng hải, nó cản trở sự tiến bộ thực sự:
Công nghệ loại bỏ sai sót của con người
· Ngộ nhận: Công nghệ tiên tiến và tự động hóa sẽ hoàn toàn ngăn chặn được sai sót.
· Thực tế: Công nghệ có thể giảm một số sai sót nhưng lại tạo ra những thách thức mới, chẳng hạn như sự chủ quan, lệ thuộc quá mức và các lỗi kỹ thuật đòi hỏi phải có sự can thiệp của con người.
Đào tạo sẽ đảm bảo hiệu suất tối ưu
· Ngộ nhận: Hoàn thành các chương trình huấn luyện sẽ đảm bảo rằng thuyền viên sẽ luôn đạt hiệu suất cao nhất.
· Thực tế: Mặc dù đào tạo là cần thiết, nhưng hiệu suất thực tế còn phụ thuộc vào các yếu tố như thái độ, động lực, sự căng thẳng, làm việc nhóm và điều kiện môi trường.
Tự động hóa làm giảm khối lượng công việc cho thuyền viên
· Ngộ nhận: Hệ thống tự động sẽ làm giảm khối lượng công việc và áp lực cho thuyền viên.
· Thực tế: Tự động hóa thường thay đổi tính chất của công việc, nó đòi hỏi phải liên tục giám sát, xử lý sự cố và đưa ra quyết định dưới áp lực.

Thuyền viên trẻ thích nghi tốt hơn với các hệ thống hiện đại
· Ngộ nhận: Các thuyền viên trẻ thường giỏi công nghệ hơn và thích nghi nhanh hơn.
· Thực tế: Sự quen thuộc với công nghệ không đồng nghĩa với khả năng vận hành tốt hoặc khả năng ra quyết định tốt hơn trong môi trường thực tế.
Tuổi nghề của thuyền viên đang ngắn hơn
Một thách thức đáng kể khác là tuổi nghề trung bình của thuyền viên đã giảm mạnh: từ 25–30 năm vào những năm 1990 nay còn dưới 15 năm và xu hướng này đang tiếp tục gia tăng.
Bên cạnh đó, cơ cấu lực lượng lao động đang chuyển dịch - từ châu Âu sang châu Á và hiện nay là các quốc gia châu Phi, chủ yếu là do áp lực cắt giảm chi phí từ chủ tàu. Tuy nhiên, việc duy trì năng lực chuyên môn cần thiết cho quá trình loại bỏ khí thải cacbon trong bối cảnh này là vô cùng khó khăn. Và điều này đặt ra một câu hỏi rất thực tế:
“Cái giá của hiệu suất của con người là bao nhiêu?”
Đây không phải là một câu hỏi lý thuyết mà là một vấn đề thực tế với những hệ lụy thực tế. Các nhà lãnh đạo trong toàn ngành đang phải đối mặt với những câu hỏi ngày càng phức tạp như: Làm thế nào để đào tạo và giữ chân được thuyền viên? Làm sao để chúng ta biện minh cho chi phí đầu tư vào con người? Đâu là lợi tức khi đầu tư (ROI – return of investment) vào vốn con người?
ROI- khi ngành hàng hải bỏ quên yếu tố con người
Trong khi nhiều ngành công nghiệp từ lâu đã xem ROI là thước đo quan trọng đối với thiết bị, hiệu quả nhiên liệu và nâng cấp công nghệ, thì ngành hàng hải lại im lặng một cách đáng ngạc nhiên khi nói đến ROI của yếu tố con người.
Trong ngành của chúng ta, gần như không ai thực sự bàn đến Lợi tức đầu tư cho đào tạo hay cho hiệu suất của con người.
Giá trị của năng lực và hiệu suất
Hiệu suất của con người là kết quả của năng lực. Đó là thực tế. Bạn có được năng lực thông qua đào tạo. Khi bạn có năng lực và động lực, thì bạn bắt đầu thể hiện hiệu suất. Và khi thực sự bắt tay vào công việc, bạn sẽ tiếp tục học hỏi. 
Đây chính là cách mọi thứ vận hành trong thực tế -  phải đặt con ngựa trước chiếc xe, nghĩa là đào tạo phải đi trước. Đây cũng là lý do tại sao ngành hàng hải vẫn chưa sụp đổ dù đang thiếu hụt thuyền viên nghiêm trọng. Mô hình học tập 70-20-10 chứng minh điều đó:
· 10% đến từ đào tạo chính thức
· 20% đến từ học tập không chính thức thông qua trao đổi, chia sẻ với đồng nghiệp.
· 70% đến từ kinh nghiệm thực tế trong công việc
Nếu chúng ta áp dụng điều này vào ngành hàng hải, điều này trở nên rất rõ ràng: Chúng ta cần các chương trình SIP (Structured In-Position – chương trình huấn luyện có cấu trúc được thiết kế để đào tạo trực tiếp tại vị trí làm việc thực tế), mô phỏng và huấn luyện thực hành trong thực tế. Thuyền viên không thể được đào tạo đầy đủ chỉ thông qua các trường hoặc thông qua các nền tảng học trực tuyến. Việc học thực sự diễn ra trong công việc – trên tàu, tại hiện trường.
Một công thức tính ROI đơn giản
Chúng tôi đã tính toán và mô hình này đã được áp dụng rộng rãi ở các ngành khác. Để tính ROI vốn con người, bạn có thể dùng công thức đơn giản:
ROI = Doanh thu thuần ÷ Chi phí cho con người
Trong đó, doanh thu thuần được tính bằng Doanh thu hàng ngày trừ chi phí nhân sự hàng ngày, với thu nhập hàng ngày tùy thuộc vào tình hình cụ thể. Chi phí nhân sự là chi phí cho nguồn nhân lực hàng ngày, thường được biểu thị bằng USD/ngày/1 tàu.
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Lợi nhuận bao nhiêu thì được coi là tốt?
Câu hỏi tiếp theo là, điều gì cấu thành nên lợi nhuận tốt cho mỗi đô la đầu tư? Ví dụ, đối với tàu chở LNG, chi một đô la có thể mang lại lợi nhuận là bảy đô la. Tàu container cũng có thể đạt được lợi nhuận tương tự. Việc đánh giá mức độ “tốt” của các khoản lợi nhuận này phụ thuộc vào các mục tiêu cụ thể và khả năng chịu rủi ro của nhà đầu tư. Các con số được cung cấp cho thấy lợi nhuận 7:1 hoặc 3:1 không chỉ khả thi mà còn hợp lý trong bối cảnh thực tế.
Trong ví dụ minh họa dưới đây, thu nhập được tính sau khi trừ đi chi phí nhiên liệu, chi phí này sẽ thay đổi tùy thuộc vào việc nhiên liệu được thanh toán trực tiếp hay nằm trong hợp đồng thuê tàu định hạn. Nếu là hợp đồng thuê tàu định hạn thì chỉ tính thu nhập từ hợp đồng đó. Chi phí tài chính có thể được loại trừ khỏi phép tính, nhưng công thức vẫn áp dụng được.
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Điểm mấu chốt là những tính toán này là hoàn toàn có cơ sở. Khái niệm về ROI vốn con người là hợp lý và vững chắc, mặc dù hiện nay nó vẫn chưa được thảo luận rộng rãi, nhất là trong ngành vận tải biển.
Các con số đều có ý nghĩa và khuyến nghị rằng ngành vận tải biển nên bắt đầu đầu tư nhiều hơn vào lực lượng lao động của mình. Mặc dù con người thường bị coi là một chi phí trung tâm, nhưng họ nên được nhìn nhận như là một tài sản. Khái niệm này thường được nói đến trong các thông cáo báo chí, nhưng đã đến lúc cần xem đó là hiện thực. Con người là nguồn lực quý giá và đã đến lúc cần bắt đầu đầu tư nghiêm túc vào sự phát triển của họ. 


Hoạt động trong thời kỳ bất ổn
Trong 5 năm qua, chúng ta đã phải đối mặt với ba sự gián đoạn toàn cầu lớn, hay theo lời của nhà kinh tế học Nassim Nicholas Taleb là những "thiên nga đen": đại dịch COVID-19, cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine và nay là sự bất ổn xung quanh ảnh hưởng của Tổng thống Donald Trump đối với thương mại toàn cầu.
Hiện đang có quá nhiều bất định. Nhưng có một điều rõ ràng: lối tư duy truyền thống đang kìm hãm sự phát triển của ngành hàng hải. Chúng ta cần học bằng cách làm, thông qua kinh nghiệm thực tế.
Và chúng ta cần một cuộc thảo luận thực sự, trung thực với các bên liên quan trong toàn ngành về việc ai sẽ trả tiền cho việc nâng cao kỹ năng cho thuyền viên. Mọi người đều muốn nói về vấn đề này, nhưng rất ít người muốn hành động. Đó là thách thức lớn nhất.
Chi phí loại bỏ khí thải cacbon
Chúng ta cũng cần thừa nhận về chi phí loại bỏ khí thải cacbon. Không phải chủ tàu, không phải thuyền viên hay người thuê tàu là người chi trả cuối cùng. Người tiêu dùng cuối cùng là người mua đôi giày thể thao, người mua chiếc váy – mới là người phải chịu chi phí đó.
Chúng ta đã chứng kiến điều tương tự ở Liên minh châu Âu liên quan đến xe điện. Năm năm trước, EU đã tuyên bố rằng đến năm 2035, chỉ xe điện mới được phép lưu hành. Nhưng hiện tại, các hãng sản xuất xe ô tô đang phản đối, yêu cầu hoãn lại và nới lỏng quy định vì họ đang gặp khó khăn. Nhiều nhà máy đã đóng cửa và chuyển hoạt động sang các châu lục khác.
Sự bền vững về con người và tương lai của lực lượng lao động
Một thách thức lớn trong tương lai là làm sao thu hút và giữ chân được những thuyền viên có chất lượng cao. Việc này ngày càng khó khăn và tốn kém hơn.
[bookmark: _GoBack]Gần đây, Diễn đàn Hàng hải Toàn cầu đã đưa ra thuật ngữ “Sự bền vững về con người – human sustainability”, nhưng hầu như không ai trong ngành nói về nó. Và thành thật mà nói, tôi không chắc chúng ta có thể duy trì được chất lượng và năng lực con người như hiện nay.
Sớm muộn gì rồi điều này sẽ làm tăng thêm một lớp chi phí đáng kể. Nếu chúng ta chấp nhận rằng mỗi con tàu sẽ cần thêm 10–40 triệu đô la cho vấn đầu tư (CAPEX) hoặc chi phí vận hành (OPEX) trong suốt vòng đời của nó, thì chúng ta cũng phải chấp nhận rằng chi phí cho con người, vốn con người cần thiết để vận hành những con tàu này, cũng sẽ tăng theo.
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Actual Calculations on Human Capital ROI (HCROI)
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Calculating Assumptions
1. Average Number of Crew: Represents typical crew sizes, including officers and ratings, for each vessel type.

2. Average Daily Income Rate: Reflects approximate earnings/day based on one-year time charter agreements as of
Q4/2024.

3. Average Daily Crew Costs: Includes wages, benefits, and other related expenses for the crew.
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4. Average ROl on Human Capital: Calculated as the ratio of net revenue (daily income minus daily crew costs) to daily crew

costs.

Note : Figures provide a general overview of the current market conditions & operational standards for specified ship types.




image1.png




image2.png
Vi du thuc té: Tinh ROl vén con ngu'@i trén mét tau hang

<+ Gia dinh:

Yéuts Gid tri
Doanh thu trung binh hang ngay 15.000 USD/ngay
Chi phi nhan sy hang ngay (Iuang, an &, bao hiém, chi phi do tzo quy déi) 3.000 USD/ngay
ROI (Return on Investment) = Doanh thu thuan / Chi phi nhan su ?

Céach tinh:
1. Doanh thu thuan/ngay = 15.000 - 3.000 = 12.000 USD

2. ROI = 12.000/3.000 = 4.0

+G h:
Mi 1 USD dau tu véo nhén sy dang mang lai 4 USD lgi nhuan thusin cho hoat déng vén hanh tau - cho

thay v6n con ngusi 13 mét khoan dau tu sinh 18 thitc sy.




